
UBND TỈNH CÀ MAU
          SỞ Y TẾ

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1740/QĐ-SYT         Cà Mau, ngày 06 tháng 7 năm 2026

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh dược và GDP/GPP

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Luật số 44/2024/QH15 ngày 01/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
Dược;

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định 
về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định 
về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế quy định 
chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 
tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 
tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược;

Căn cứ Quyết định số 014/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Xét các Biên bản thẩm định của Đoàn kiểm tra, đánh giá cơ sở đạt tiêu chuẩn 
Thực hành tốt cơ sở bán buôn thuốc (GDP) và Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 
(GPP);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dược và GPP/GDP đợt 25, ngày 06 tháng 7 năm 2026 cho 23 cơ sở kinh doanh 
dược gồm các Ông, Bà có tên sau đây (danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Ông, Bà được cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy Chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dược và GDP/GPP có nhiệm vụ chấp hành đúng theo quy 
định của pháp luật hiện hành.
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Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng phòng Nghiệp vụ, các phòng chức năng thuộc 
Sở Y tế, các đơn vị có liên quan và Ông, Bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định 
thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- VP UBND Xã, Phường;
- Website Sở Y tế
- Lưu: VT, NV (TVP).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Hữu Tiến
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DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GPP/GDP ĐỢT 25
(Theo Quyết định số: 1740/QĐ-SYT, ngày 06/7/2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau)

                    

Họ tên cá nhân đăng 
ký quản lý chuyên 

môn
Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu Cơ sở kinh doanh GCN GPP

Số 
TT

Họ và tên 
đệm Tên

Năm sinh

Số Ngày cấp Nơi 
cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên/Loại hình 

kinh doanh

Tên địa 
điểm 
kinh 

doanh

Loại 
hình, 
phạm 

vi

Địa chỉ kinh 
doanh

Số 
GCN 

ĐKKD
Mã

Ngày cấp, 
cấp lại, Gia 

hạn, bổ sung 
GCN ĐKKD

Số 
GPP Mã Ngày

01
TRẦN 
PHƯƠN
G

NHI 28/11/1995
2452/CCHN

-D-SYT-
CM

24/01/2022 Cà 
Mau

096195007
868 02/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc An 

Phát

AN 
PHÁT

Nhà 
thuốc

Số 127, đường 
Trần Hưng Đạo, 
khóm 1, phường 

Tân Thành, tỉnh Cà 
Mau

1920 /ĐKKDD
-CM 06/7/2026 1880 /GPP 06/7/2026

02
NGUYỄN 
THỊ 
DIỄM

THÚY 29/10/1999 1064/CCHN
-D-SYT-BL 30/01/2023 Bạc 

Liêu
095199006

198 09/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Quầy thuốc Trạm 
Y tế xã Hưng Hội

TRẠM Y 
TẾ XÃ 
HƯNG 

HỘI

Quầy 
thuốc

Ấp Năm Căn, xã 
Hưng Hội, tỉnh Cà 

Mau
1921 /ĐKKDD

-CM 06/7/2026 1881 /GPP 06/7/2026

03 TRẦN 
MINH THƯ 09/07/1986

2162/CCHN
-D-SYT-

CM
27/3/2020 Cà 

Mau
093086005

552 29/04/2026

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Công ty TNHH 
Dược phẩm và 

Thương mại Thu 
Châu - Mã số 
Doanh nghiệp: 

2001374876 cấp 
ngày 06 tháng 4 

năm 2024

CÔNG 
TY 

TNHH 
DƯỢC 
PHẨM 

VÀ 
THƯƠN
G MẠI 
THU 

CHÂU

Cơ sở 
bán 

buôn 
thuốc

Số 133, đường 
Nguyễn Công Trứ, 

phường Lý Văn 
Lâm, tỉnh Cà Mau

1922 /ĐKKDD
-CM 06/7/2026 1882 /GPP 06/7/2026

04 TRẦN 
HỒNG MINH 23/11/2002

3569/CCHN
-D-SYT-

CM
24/4/2026 Cà 

Mau
095302008

857 04/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Quầy thuốc tây 

Hồng Minh

HỒNG 
MINH

Quầy 
thuốc

Ấp 15, xã Vĩnh 
Mỹ, tỉnh Cà Mau 1923 /ĐKKDD

-CM 06/7/2026 1883 /GPP 06/7/2026

05
DƯƠNG 
TRẦN 
THIÊN

DUYÊ
N 20/09/1969 420/CCHN-

D-SYT-CM 06/5/2024 Cà 
Mau

096169000
899 01/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc Trà 

My - Mã số đăng 
ký HKD: 

096184018098 
Cấp ngày 28 

tháng 5 năm 2026

TRÀ MY Nhà 
thuốc

Số 115B, đường Lý 
Thường Kiệt, khóm 

15, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà 

Mau

1924 /ĐKKDD
-CM 06/7/2026 1884 /GPP 06/7/2026

06 NGUYỄN 
BẢO THU 20/09/1979 855/CCHN-

D-SYT-BL 11/02/2022 Bạc 
Liêu

095079000
749 16/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Bảo Thu

THIỆN 
QUANG

Nhà 
thuốc

Khóm 1, phường 
Giá Rai, tỉnh Cà 

Mau
1925 /ĐKKDD

-CM 06/7/2026 1885 /GPP 06/7/2026

07 TRẦN 
THỊ LOAN 28/01/1989 1131/CCHN

-D-SYT-BL 05/6/2023 Bạc 
Liêu

095189005
319 14/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Quầy thuốc Quốc 

Loan

QUỐC 
LOAN

Quầy 
thuốc

Ấp 5, xã Gành Hào, 
tỉnh Cà Mau 1926 /ĐKKDD

-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 1)
1886 /GPP 06/7/2026
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08
NGUYỄN 
THỊ 
NGỌC

HÀ 20/8/1984
3606/CCHN

-D-SYT-
CM

25/5/2026 Cà 
Mau

095184012
705 10/12/2024 Bộ Công 

an

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc Bích 

Anh BL

BÍCH 
ANH BL

Nhà 
thuốc

Số 3/46 đường 
Nguyễn Thị Minh 

Khai, khóm 6, 
phường Vĩnh 

Trạch, tỉnh Cà Mau

1927 /ĐKKDD
-CM 06/7/2026 1887 /GPP 06/7/2026

09 MÃ LIÊN THƠ 05/11/1998
3605/CCHN

-D-SYT-
CM

22/5/2026 Cà 
Mau

095198000
285 03/11/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc Mã 
Thiện Quang

MÃ 
THIỆN 

QUANG

Nhà 
thuốc

Khóm 5, phường 
Giá Rai, tỉnh Cà 

Mau
1928 /ĐKKDD

-CM 06/7/2026 1888 /GPP 06/7/2026

10 LÊ THỊ RIÊNG 04/01/1989
2721/CCHN

-D-SYT-
CM

22/5/2026 Cà 
Mau

096189013
359 05/10/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc Trung 

Tâm

TRUNG 
TÂM

Nhà 
thuốc

Số 91, đường Lý 
Thường Kiệt, khóm 

17, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà 

Mau

1929 /ĐKKDD
-CM 06/7/2026 1889 /GPP 06/7/2026

11
TRẦN 
THỊ 
THANH

TRÚC 16/6/1978
3540/CCHN

-D-SYT-
CM

31/3/2026 Cà 
Mau

095178005
045 31/10/2024 Bộ Công 

an

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc 

Nguyên Khôi

NGUYÊN 
KHÔI

Nhà 
thuốc

Số 57/5, đường 
Tôn Đức Thắng, 
khóm 18, phường 
Bạc Liêu, tỉnh Cà 

Mau

1930 /ĐKKDD
-CM 06/7/2026 1890 /GPP 06/7/2026

12 TÔ 
HỒNG GẤM 11/12/1976

3519/CCHN
-D-SYT-

CM
10/3/2026 Cà 

Mau
095176005

759 02/7/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc Vũ 

Gấm
VŨ GẤM Nhà 

thuốc

Ấp Khúc Tréo B, 
xã Phong Thạnh, 

tỉnh Cà Mau
1931 /ĐKKDD

-CM 06/7/2026 1891 /GPP 06/7/2026

13 VÕ 
THÚY LIỄU 11/02/1984 1163/CCHN

-D-SYT-BL 24/7/2023 Bạc 
Liêu

094184012
674 18/11/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc Vân 

Trang

VÂN 
TRANG

Nhà 
thuốc

Số 10A đường Bà 
Triệu, khóm 11, 

phường Bạc Liêu, 
tỉnh Cà Mau

1932 /ĐKKDD
-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 1)
1892 /GPP 06/7/2026

14 BÙI 
HUYỀN TRÂN 10/12/1993 629/CCHN-

D-SYT-BL 08/9/2023 Bạc 
Liêu

095193010
903 21/9/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Việt Thắng

VIỆT 
THẮNG

Nhà 
thuốc

Số 8, Chợ mới Hộ 
Phòng, khóm Hộ 

Phòng, phường Giá 
Rai, tỉnh Cà Mau

1933 /ĐKKDD
-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 1)
1893 /GPP 06/7/2026

15 VŨ THỊ TUYẾT 01/6/1967 1222/CCHN
-D-SYT-BL 10/08/2023 Bạc 

Liêu
036167006

910 24/4/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc Lê Văn 

Hợi Số 39

LÊ VĂN 
HỢI SỐ 

39

Nhà 
thuốc

Số 69, Quốc lộ 1A, 
khóm 1, phường 

Láng Tròn, tỉnh Cà 
Mau

1934 /ĐKKDD
-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 1)
1894 /GPP 06/7/2026

16 PHẠM 
MỸ DIỆN 07/05/1995

1919/CCHN
-D-SYT-

CM
06/6/2019 Cà 

Mau
096195012

271 21/06/2024

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Quầy thuốc Kiều 

Oanh - Mã số 
đăng ký HKD: 

61C8000493 Cấp 
ngày 03 tháng 4 

năm 2017

KIỀU 
OANH

Quầy 
thuốc

Ấp Thống Nhất, xã 
U Minh, tỉnh Cà 

Mau
360 ĐKKDD-

CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 3)
799 /GPP 06/7/2026

17 PHẠM 
KIM TUYỀN 30/4/1993

1662/CCHN
-D-SYT-

CM
03/5/2018 Cà 

Mau
096193012

969 07/04/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Phạm Kim Tuyền

PHẠM 
KIM 

TUYỀN

Quầy 
thuốc

Ấp Chợ Thủ A, xã 
Tân Ân, tỉnh Cà 

Mau
1027 /ĐKKDD

-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 3)
971 /GPP 06/7/2026
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18 TRẦN 
THÚY DIỄM 26/9/1986

2217/CCHN
-D-SYT-

CM
27/7/2020 Cà 

Mau
096186004

935 14/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Công ty TNHH 
Dược phẩm TVT 
- Phòng khám đa 
khoa Sài Gòn - 
Mã số Doanh 

nghiệp: 
2001360376 cấp 
ngày 04 tháng 12 

năm 2025

CÔNG 
TY 

TNHH 
DƯỢC 
PHẨM 
TVT - 

PHÒNG 
KHÁM 

ĐA 
KHOA 

SÀI GÒN

Cơ sở 
bán 

buôn 
thuốc

Ấp 7, xã Trần Văn 
Thời, tỉnh Cà Mau 1418 /ĐKKDD

-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 1)
27 /GDP 06/7/2026

19 LÊ KIỀU DIỄM 26/05/1989
2205/CCHN

-D-SYT-
CM

07/4/2026 Cà 
Mau

096189001
502 24/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc Bệnh 

viện Mắt - Da liễu

BỆNH 
VIỆN 
MẮT - 

DA LIỄU

Nhà 
thuốc

Số 27, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, 
khóm 6, phường 

Hòa Thành, tỉnh Cà 
Mau

1248 /ĐKKDD
-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 2)
1202 /GPP 06/7/2026

20 MÃ THỊ 
HẰNG NI 14/12/1986 462/CM-

CCHND 17/01/2017 Cà 
Mau

096186012
547 07/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Quầy thuốc Hưng 

Phát

HƯNG 
PHÁT

Quầy 
thuốc

Ấp Rạch Tàu, xã 
Đất Mũi, tỉnh Cà 

Mau
426 /ĐKKDD

-CM

06/7/2026 
(điều chỉnh 

lần 3)
790 /GPP 06/7/2026

21 PHẠM 
THỊ MAI 01/01/1990

2114/CCHN
-D-SYT-

CM
02/01/2020 Cà 

Mau
096190011

286 25/5/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Quầy thuốc Huy 

Hoàng

HUY 
HOÀNG

Quầy 
thuốc

Ấp Thị Tường A, 
xã Hưng Mỹ, tỉnh 

Cà Mau
1166 /ĐKKDD

-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 1)
1123 GPP 06/7/2026

22 ĐẶN G 
THỊ Ý 20/02/1997

3265/CCHN
-D-SYT-

CM
04/7/2025 Cà 

Mau
091197004

521 29/09/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Quầy thuốc Hải 

Đăng

HẢI 
ĐĂNG

Quầy 
thuốc

Ấp 10, xã Trí Phải, 
tỉnh Cà Mau 1198 /ĐKKDD

-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 3)
1153 GPP

06/7/2026 
(Cấp lại 
lần 1)

23 VƯƠNG 
TẤN THẢO 09/04/1978 1189/CT-

CCHND 18/12/2016 Cần 
Thơ

096078013
286 15/11/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Hộ kinh doanh 
Nhà thuốc Tấn 

Tiến - Mã số đăng 
ký HKD: 

096178005075 
Cấp ngày 28 

tháng 5 năm 2026

TẤN 
TIẾN

Nhà 
thuốc

Ấp 18, xã Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau 148 /ĐKKDD

-CM

06/7/2026 
(Điều chỉnh 

lần 3)
180 GPP 06/7/2026

Tổng cộng: 23 cơ sở
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